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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 102/2018/DS-PT 

Ngày: 23-4-2018   

V v Tr n    ấp quyền sử dụng 

đất,   i  t ừ  kế quyền sử dụng 

đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Bùi Văn P ương. 

Các Thẩm phán:                Bà Nguyễn T ị M i. 

                                                        Bà Nguyễn Huỳn  T ị Hương T ủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịn  T ùy V n – T ư ký Tò  án n  n d n tỉn  

Đồng T áp. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Ông V  T àn  Bi n 

–   i m sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong các ngày 12/3/2018, 05/4/2018, 16/4/2018, 23 4 2018 tại trụ sở Tò  

án n  n d n tỉn  Đồng T áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 

288/2017/TLPT-DS, ngày 12 t áng 12 năm 2017, về vi    Tr n    ấp quyền 

sử dụng đất,   i  t ừ  kế quyền sử dụng đất”.  

Do Bản án d n s  sơ t ẩm số: 69 2017 DS-ST ngày 29 t áng 9 năm 2017 

 ủ  Toà án n  n d n t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng t áp  ị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 62 2018 QĐ-PT, ngày 

12 t áng 02 năm 2018, giữ   á  đương s : 

1. Nguy n đơn: Nguyễn T ị A, sin  năm 1931; 

Đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

Người đại t eo ủy quyền  ủ   à Nguyễn T ị A là: Ông T ái Qu ng T, 

sin  năm 1975. Đị    ỉ: đường N, P ường 1, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp (có 

mặt). 

2. Bị đơn:    Quố  H, sin  năm 1969 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 
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Người  ảo v  quyền và lợi í    ợp p áp  ủ     Quố  H: Ông Nguyễn 

Hoàng G là luật sư – Văn p òng  ật sư Hoàng G t uộ  Đoàn  uật sư tỉn  Đồng 

T áp ( ó mặt). 

3. Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ li n qu n: 

3.1.    Văn M, sin  năm 1956 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: Tổ 50, k óm M, P ường 3, T àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

3.2.    T ị T1, sin  năm 1959.  

Đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

3.3.    T ị T  n  P, sin  năm 1961.  

Đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

3.4.    T ị T  n  H, sin  năm 1966.  

Đị    ỉ:   óm 4, k u p ố 2, t ị trấn A,  uy n T, tỉn  Đồng T áp. 

3.5.    T ị T  n  T2, sin  năm 1968.  

Đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

3.6.    T ị T  n  X, sin  năm 1972.  

Đị    ỉ: Ấp 5, x  Đ,  uy n T, tỉn  Đồng T áp. 

3.7.    T ị Ngọ   , sin  năm 1977.  

Đị    ỉ: tổ 11, ấp 1, x  Mỹ T, t àn  p ố C, Đồng T áp. 

Người đại di n t eo ủy quyền  ủ   à T1,  à P,  à H,   ị X,   ị T2,   ị   

là ông    Văn M, sin  năm 1956; Đị    ỉ: Tổ 50, k óm M, P ường 3, t àn  p ố 

C, tỉn  Đồng T áp. 

3.8. Nguyễn T ị G1, sin  năm 1976 ( ó mặt xét xử, vắng mặt tuy n án). 

Đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

3.9.    T ị Nguy t T3, sinh ngày 23 4 1998 (vắng mặt). 

3.10. Lê Quố  H2, sin  ngày 23 01 2000 (vắng mặt). 

Cùng đị    ỉ: tổ 49, k óm M, P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

Người đại di n theo pháp luật  ủ     Quố  H2: Bà    T ị T1, sin  năm 

1959 (mẹ ruột, vắng mặt). 

3.11. Ủy   n n  n d n t àn  p ố C ( ó đơn đề ng ị xét xử vắng mặt). 

Người đại di n t eo p áp luật  ủ  Uỷ   n n  n d n t àn  p ố C: Ông 

P  n Văn T4, C ứ  vụ: C ủ tị  . 

Đị    ỉ: đường 30 4, P ường 1, t àn  p ố C, Đồng T áp. 



 3 

4. Người k áng  áo: Ông    Quố  H - là bị đơn trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

Bà Nguyễn Thị A có ông Th i Quang T là người đ i di n theo ủy quyền 

trình bày:  

Bà Nguyễn T ị A và ông    Văn T5 là vợ   ồng. Bà A và ông T5  ó 08 

người  on gồm:    Văn M,    T ị T1,    T ị T  n  P,    T ị T  n  H1,    

T ị T  n  T2,    Quố  H,    T ị T  n  X,    T ị Ngọ   . Quá trìn  sống 

  ung, ông T5 và  à A tạo lập đượ  p ần đất di n tí   5.019m
2
 gồm  á  t ử  

534, tờ  ản đồ số 3, di n tí   240m
2
 loại đất  T, t ử  439 tờ  ản đồ số 2, di n 

tích 2.462m
2
, t ử  451, tờ  ản đồ số 2, di n tí   2137m

2
, 

 
loại đất 2 , tọ  lạ  tại 

P ường 3, t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, đất do Ủy   n n  n d n t ị x  

C o   n   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất   o ông    Văn T5 vào ngày 

01 01 1990, tr n di n tí   đất  i n  ó  ăn n à vợ   ồng,  à A đ ng ở. 

Ngày 21 3 1999, ông T5   ết k ông đ  lại di   ú ,  à A tiếp tụ  quản lý 

và sử dụng đất. Ngày 05 10 1999,  á   on  ủ   à A là  n  M,   ị T1, T  n  P, 

T  n  H1, T  n  T2,  n     Quố  H,   ị T  n  X, Ngọ     ùng với  à A đến 

Ủy   n n  n d n p ường 3 lập tờ k  i t ừ  kế quyền sử dụng đất t eo đó đồng 

ý đ   à A t  y mặt  á   on đứng t n trong giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất 

n ưng  à A k ông  ó làm giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất. 

Năm 2003,  à A  ùng  n  M, T1, P,   đồng ý đ     Quố  H đứng tên 

t  y mặt  àng t ừ  kế, ri ng  ó T2, H1, X k ông đồng ý. 

S u đó,  n     Quố  H đượ  đứng t n trong Giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất số 00563QSDĐ 458 QĐUB ngày 30 12 2003, t ử  20 tờ  ản đồ số 12, 

di n tí   2.721,1m
2
 loại đất  , t ử  81 tờ  ản đồ số 12 di n tí   3.021,1m

2
 loại 

đất  , t ử  212 tờ  ản đồ số 12, di n tí   233,3 m
2
 loại đất T,  ấp   o  ộ  n     

Quố  H. 

Trướ  k i đượ  đứng t n  á  di n tí   đất n u tr n,  n  H p ải   ấp n ận 

điều ki n  à A đặt r  là  n  H sẽ quản lý,   n  tá  tr n đất và  ó ng ĩ  vụ nuôi 

dưỡng,   ăm só   à A. T  m vào đó,  à A   ỉ đồng ý   o  n  H đứng t n t  y 

mặt  à A đ  ti n gi o dị     ứ   ư    o luôn và  ưởng t ừ  kế toàn  ộ tài sản 

này do  à A   ỉ đượ  quyền địn  đoạt 50% tài sản t uộ  quyền sở  ữu  ủ   à A, 

50% tài sản  òn lại là di sản  ủ  ông T5. Trong tờ k  i t uế g i r : C úng tôi 

t ống n ất đồng ý đ    o  n     Quố  H đượ  đứng t n giấy   ứng n ận quyền 

sử dụng ruộng đất. Điều này   ứng min  đất ruộng di n tí   5,974m
2
  n  H   ỉ 

đượ  đứng t n t eo ủy quyền  ủ  n ững người đồng t ừ  kế. 

Cá  đồng t ừ  kế  ủ  ông T5 là  á   on  ủ  vợ   ồng ông T5 với  à An  

y u  ầu  n  Hải   uy n quyền sử dụng đất   o    Văn M n ưng  n  H k ông 

đồng ý và muốn   iếm đ  sử dụng toàn  ộ. Bà A và  á  đồng t ừ  kế  òn lại 
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y u  ầu  n  H t     i n vi     i  đều di n tí   đất này n ưng  n  H  ũng 

k ông đồng ý. 

Năm 2012,  à A k ởi ki n y u  ầu  n  H trả   o  à ½ di n tí   đất  ủ  

 à và ông T5 tạo lập. Tò  án t àn  p ố C o   n  đ   ó t ụ lý và giải quyết vụ 

án. Trong quá trìn  giải quyết vụ án,  á    n  ó t ỏ  t uận là p ần di n tí   đất 

3.020,1m
2
 t uộ  t ử  81 tờ  ản đồ số 12 loại đất   và 116m

2
 t uộ  t ử  212 tờ 

 ản đồ 12 tọ  lạ  tại p ường 3, t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp là  ủ   à A 

và  n  H đồng ý trả   o  à A 02 p ần di n tí   đất này,  à A sẽ trả t àn  quả 

l o động   o  n  H là 20.000.000 đồng n n  à A rút đơn k ởi ki n, Toà án đìn  

  ỉ giải quyết vụ án. S u đó,  à A  ó t     i n vi   trả   o  n  H 20.000.000 

đồng n ưng  n  H k ông t     i n vi   s ng t n giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất   o  à A n ư t ỏ  t uận. 

Năm 2013,  à A k ởi ki n y u  ầu  n  H trả   o  à ½ di n tí   đất  ủ  

 à và ông T5 tạo lập. Trong quá trìn  giải quyết vụ án,  n  H tiếp tụ   ứ  trả 

  o  à A p ần đất di n tí   3.020,1m
2
 và 116m

2
 n ư lần trướ ,  à A tin tưởng 

rút đơn k ởi ki n, Toà án đìn    ỉ giải quyết vụ án. S u đó,  n  H k ông t    

 i n n n  à A tiếp tụ  k ởi ki n. 

N y  à Nguyễn T ị A y u  ầu  ộ  n  H trả   o  à A 50% p ần đất  ủ  

 à  ùng ông T5 tạo lập và   i  t ừ  kế p ần đất  ủ  ông T5 đ  lại là 1 9,  ụ t   

n ư s u: 

 T ử  20, tờ  ản đồ số 12, di n tí   2.721,1m
2
 (đo đạ  t    tế 2.946,9m

2
) 

loại đất   di n tí   y u  ầu là: 1.637,12m
2
 

T ử  81, tờ  ản đồ số 12 di n tí   3.021,1m
2
 (đo đạ  t    tế 3.134,4m

2
) 

loại đất  , di n tí   y u  ầu là: 1.731,32m
2
. 

T ử  212 tờ  ản đồ số 12, di n tí   233,3 m
2
 (đo đạ  t    tế 258,4m

2
) 

loại đất T, di n tí   y u  ầu là: 143,50m
2
. 

Ngoài r ,  à A  òn y u  ầu  ủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 

00563QSDĐ 458 QĐUB, ngày 30 12 2003, do Ủy   n n  n d n t ị x  C o 

Lãnh (nay là thàn  p ố C o   n )  ấp   o  ộ  n     Quố  H.  

P ần đất tr n    ấp tại t ử  81 và t ử  212  à An  đ ng quản lý, sử 

dụng. P ần đất tại t ử  20 do  n  H và   ị G1 đ ng quản lý sử dụng. 

Bà A t  nguy n   ịu toàn  ộ   i p í xem xét, t ẩm địn , đo đạ  và địn  

giá. 

Nếu   i  t ừ  kế,   y trồng tr n đất  i đượ    i  t ì người đó sử dụng, 

k ông y u  ầu Tò  án giải quyết. 

Anh Lê Quốc H và chị Nguyễn Thị G1 trình bày:   i ông T5  òn sống, 

 n  H  ó làm ruộng tiếp     mẹ,  n     Văn M  uôn  án và sống   n gi  đìn  
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vợ,  á    ị em k á  đều sống   n gi  đìn    ồng. Ri ng người   ư   ó   ồng 

thì làm thuê sử dụng ri ng n n  n  H sống   ung giúp lo   o     mẹ. Năm 

1999, ông T5   ết,  n  H   n  tá  2,5  ông đất ruộng,  àng năm t u n ập đều 

do  à A  ất giữ. Đến năm 2001,  à A k u  n ,   ị, em  ủ   n  H về đ  đến Uỷ 

  n n  n d n p ường 3 làm  ảng t ừ  kế n ưng  à A và  á   n ,   ị, em đều 

k ướ  từ, đồng ý đ    o  n  H đứng t n quyền sử dụng đất   o đến n y. Năm 

2005,  n  M về  ất n à tr n đất ruộng,  n  H đồng ý. S u đó,  n  M trồng  ây, 

nuôi  á, nuôi  eo. Vì vậy, 01  ông đất   ỉ  òn lại một gó  tư. 

Do làm ruộng ít,  n  H gặp k ó k ăn về kin  tế và  n ,   ị, em  n  H 

động vi n  n  H r  ri ng sống. An  H đồng ý n ưng vẫn lo   o  à A. An  H 

vẫn   n  tá  và sử  s ng đất ruộng. N y  à A tr n    ấp với  n  H vì ng e lời 

 n ,   ị, em n n  n  H đồng ý trả lại   o  à A di n tí   2.987m
2
. Còn di n tí   

đất 2.987m
2
 do  àng t ừ  kế đ  k ướ  từ n n  n  H p ải đượ   ưởng. 

N y  n  H và   ị G1 đồng ý gi o trả lại   o  à A t eo tờ t ỏ  t uận ngày 

31/8/2012 di n tí   đất 3.020,1m
2
 (đo đạ  t    tế 3.134,4m

2
) t uộ  t ử  số 81, 

tờ  ản đồ số 12 và di n tí   116m
2
 trong t ử  212, tờ  ản đồ số 12 toạ lạ  tại 

p ường 3, t àn  p ố C o   n  và  n  H đượ  ở   ung với  à A trong  ăn n à 

x y d ng tại t ử  212. Anh H và   ị G1 đượ  sử dụng t ử  20 di n tí   

2.721,1m
2
 (đo đạ  t    tế là 2.946,9m

2
). Anh H và   ị G1 k ông đồng ý   i  

t ừ  kế   o  á   n    ị em do trướ  đ y  n    ị em đ  k ướ  từ gi o   o  n  H 

đứng t n. 

P ần đất tr n    ấp tại t ử  81 và t ử  212  à A đ ng quản lý, sử dụng. 

P ần đất tại t ử  20 do  n  H và   ị G1 đ ng quản lý sử dụng. 

An  H và   ị G1 đồng ý vi    à A t  nguy n   ịu toàn  ộ   i p í xem 

xét, t ẩm địn , đo đạ  và địn  giá. 

Nếu   i  t ừ  kế,   y trồng tr n đất  i đượ    i  t ì người đó sử dụng 

k ông y u  ầu Tò  án giải quyết. 

Anh Lê  ăn M và anh M đ i di n theo ủy quyền của chị T1, chị P, chị 

H1, chị T2, chị X và chị L trình bày: An  M,   ị T1,   ị T  n  P,   ị T  n  

H1,   ị T  n  T2,   ị T  n  X và   ị Ngọ    là  on ruột  ủ  ông    Văn T5 và 

bà Nguyễn T ị A. N y n ững đồng t ừ  kế  ủ  ông T5 y u  ầu: 

An     Quố  H p ải   i    o  n  M,   ị T1,   ị T  n  P,   ị T  n  H1, 

  ị T  n  T2,   ị T  n  X và   ị Ngọ   = mỗi người 1 9  ủ  50% tài sản trong 

k ối tài sản   ung  ủ  ông T5 và  à A,  ụ t   mỗi người đượ    i  di n tí   đất 

gồm: t ử  20 tờ  ản đồ 12 di n tí   183,67 m
2
 loại đất  ú ; t ử  81 tờ  ản đồ 

12 di n tí   174,12 m
2
 loại đất  ú ; t ử  212 tờ  ản đồ 12 di n tí   14,35 m

2
 

loại đất T đất tọ  lạ  tại tổ 49, k óm Mỹ Đứ , P ường 3, t àn  p ố C o Lãnh, 

tỉn  Đồng T áp. 
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P ần đất tr n    ấp tại t ử  81 và t ử  212  à A đ ng quản lý, sử dụng. 

P ần đất tại t ử  20 do  n  H và   ị G1 đ ng quản lý sử dụng. 

An  M,   ị T1,   ị T  n  Pg,   ị T  n  H1,   ị T  n  T2,   ị T  n  X 

và   ị Ngọ    đều đồng ý vi    à A t  nguy n   ịu toàn  ộ   i p í xem xét, 

t ẩm địn , đo đạ  và địn  giá. 

Chị Lê Thị T1 đ i di n cho Lê Thị Nguy t T3 và Lê Quốc H2 có văn 

bản ý kiến: Xá  địn     T ị Nguy t T3 và    Quố  H2 là  on  ủ    ị T1, toàn 

 ộ tài sản tr n    ấp là  ủ  ông T5 và  à A,    T ị Nguy t T3 và    Quố  H2 

k ông  ó  ông sứ  đóng góp, k ông y u  ầu   i  tài sản t ừ  kế.  

- Ủy ban nh n d n thành phố C trình bày:   ông  ó văn  ản g i ý kiến 

đối với nội dung vụ án và  ó đơn đề ng ị giải quyết vắng mặt. 

Bản án sơ t ẩm số 69/2017/DS-ST ngày 29 9 2017  ủ  Toà án n  n d n 

t àn  p ố C o   n  tuy n xử:  

Công n ận s  t  nguy n t oả t uận  ủ   n     Quố  H và  à Nguyễn T ị 

A: An     Quố  H trả   o  à Nguyễn T ị A ½ di n tí   t uộ  t ử  20, t ử  81 

và t ử  212, tờ  ản đồ số 12. 

Công n ận s  t oả t uận  ủ   à Nguyễn T ị A,  n     Văn M,    T ị 

T1,    T ị T  n  P,    T ị T  n  H1,    T ị T  n  T2,    T ị T  n  X,    

T ị Ngọ   : Cá  ông,  à t  nguy n gi o   o  à A đượ  sử dụng đối với p ần 

t ừ  kế  ủ   á  ông,  à đượ  n ận tại t ử  212. 

C ấp n ận một p ần y u  ầu  ủ   à Nguyễn T ị A,    Văn M,    T ị 

T1,    T ị T  n  P,    T ị T  n  H1,    T ị T  n  T2,    T ị T  n  X,    

T ị Ngọ    về vi   y u  ầu   i  t ừ  kế di sản  ủ  ông    Văn T5   ết đ  lại 

đối với t ử  20, t ử  81 và t ử  212, tờ  ản đồ số 12. 

Bà Nguyễn T ị A đượ  quản lý, sử dụng và   i  t ừ  kế di n tí   đất  ụ 

t   n ư s u: T ử  20, tờ  ản đồ số 12, di n tí   2.946,9m
2
 tại  á  mố  1, 2, 3, 

16, 4, 5, 6, 19, 7, 8, 20, 9, 10, 11, 1; một p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  

mố  C, D, S, I,  , 21,  , R, C n ưng trừ di n tí   lối đi  ó di n tí   13,7m
2
 từ 

 á  mố  C, D, S, R, C,  òn lại di n tí   418,3m
2
 từ  á  mố  R, S, I,  , 21,  , R; 

toàn  ộ t ử  212, tờ  ản đồ số 12 di n tí   233,4m
2
 tại  á  mố  15, 11, 16, 17, 

15 và quản lý, sử dụng  ăn n à tại t ử  212. 

An     Văn M đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 t uộ  một 

p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  Z, 1, G, 6, Y, A2, Z n ưng trừ di n 

tí   lối đi  ó di n tí   16,5m
2
 từ  á  mố  Z, 1, G, A2, Z. N ư vậy, ông M  òn 

đượ  n ận t ừ  kế di n tí   321,3m
2
 từ  á  mố  A2, G, 6, Y, A2. 

C ị    T ị T1 đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 t uộ  một 

p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  B, C, R,  , M, Q, B n ưng trừ di n 
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tí   lối đi  ó di n tí   17,1m
2
 từ  á  mố  B, C, R, Q, B. N ư vậy,   ị 1  òn 

đượ  n ận t ừ  kế di n tí   320,7m
2
 từ  á  mố  Q, R,  , M, Q. 

C ị    T ị T  n  P đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 t uộ  

một p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  D, E, T, 22, I, S, D n ưng trừ di n 

tí   lối đi  ó di n tích 16,7m
2
 từ  á  mố  D, E, T, S, D. N ư vậy,   ị P  òn đượ  

n ận t ừ  kế di n tí   321m
2
 từ  á  mố  S, T, 22, I, S. 

C ị    T ị T  n  H1 đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 

t uộ  một p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  E, F, U, H, 22, T, E n ưng 

trừ di n tí   lối đi  ó di n tí   16,7m
2
 từ  á  mố  E, F, U, T, E. N ư vậy,   ị H1 

 òn đượ  n ận t ừ  kế di n tí   321,1m
2
 từ  á  mố  T, U, H, 22, T. 

C ị    T ị T  n  T2 đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 

t uộ  một p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  F, V, A1, X, H, U, F n ưng 

trừ di n tí   lối đi  ó di n tí   16,7m
2
 từ  á  mố  F, V, A1, U, F. N ư vậy,   ị 

T2  òn đượ  n ận t ừ  kế di n tí   321,1m
2
 từ  á  mố  U, A1, X, H, U. 

C ị    T ị T  n  X đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 t uộ  

một p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  V, Z, A2, V, X, A1, V n ưng trừ 

di n tí   lối đi  ó di n tí   16,6m
2
 từ  á  mố  V, Z, A2, A1, V. N ư vậy,   ị X 

 òn đượ  n ận t ừ  kế di n tí   321,2m
2
 từ  á  mố  A1, A2, Y, X, A1. 

C ị    T ị Ngọ    đượ    i  t ừ  kế p ần đất di n tí   337,80m
2
 t uộ  

một p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  A, B, Q, M, N, P, A n ưng trừ 

di n tí   lối đi  ó di n tí   17,3m
2
 từ  á  mố  A, B, Q, P, A.  N ư vậy,   ị   

 òn đượ  n ận t ừ  kế di n tí   320,5m
2
 từ  á  mố  P, Q, M, N, P. 

C ị Nguyễn T ị A,  n     Văn M,    T ị T1,    T ị T  n  P,    T ị 

T  n  H1,    T ị T  n  T2,    T ị T  n  X,    T ị Ngọ    đến  ơ qu n N à 

nướ   ó t ẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất đối với di n tí   đượ  n ận và 

  ịu trá   n i m nộp  á  k oản t u t eo quy địn  p áp luật (nếu  ó). 

Tạm gi o   o ông    Quố  H p ần đất di n tí   337,80m
2
 t uộ  một 

p ần t ử  81, tờ  ản đồ số 12 từ  á  mố  3, A, P, N, 4, O, 3 n ưng trừ di n tí   

lối đi  ó di n tí   17,4m
2
 từ  á  mố  3, A, P, O, 3. N ư vậy, tạm giao cho anh H 

p ần đất di n tí   320,4m
2
 từ  á  mố  P, N, 4, O, P. Tạm gi o p ần giá trị đất 

di n tí   12,96m
2
 t uộ  t ử  212, tờ  ản đồ số 12   o  à A quản lý.   i  n  H 

 ó y u  ầu sẽ giải quyết  ằng vụ án k á . 

Buộ   n     Quố  H,   ị Nguyễn T ị G1 t áo dỡ, di dời một p ần  ăn 

n à r  k ỏi di n tí   lối đi   ung là 17,4m
2
 từ  á  mố  3, A, P, O, 3. 

Đất tọ  lạ  tại tổ 49 và tổ 50, k óm Mỹ Đứ , P ường 3, t àn  p ố C o 

  n , Đồng T áp. 

 Th o các  iên   n   m   t thẩm   nh t i ch  của Tòa án nh n   n th nh 
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ph  Cao   nh        m c      n     o   c của   n phòn    n     q   n    

 ụn   ất th nh ph  Cao   nh na  l  chi nhánh   n phòn    n      ất  ai 

th nh ph  Cao   nh). 

Huỷ giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số 00563QSDĐ 758 QĐUB 

ngày 30 12 2003, t ử  20 tờ  ản đồ số 12, di n tí   2.721,1m
2
 loại đất lú , t ử  

81 tờ  ản đồ số 12 di n tí   3.021,1m
2
 loại đất lú , t ử  212 tờ  ản đồ số 12, 

di n tí   233,3 m
2
 loại đất T,  ấp   o  ộ  n     Quố  H. 

An     Văn M t áo dỡ, di dời toàn  ộ  ăn n à r  k ỏi p ần đất tr n  

  ấp đ  trả lại p ần đất đượ    i   ủ    ị H1,   ị T2 và   ị X. 

Đối với  ăn n à  ủ  ông T5 và  à A tạo lập,   y trồng tr n đất và   i p í 

 ải tạo đất,  á  đương s  t ống n ất k ông y u  ầu Tò  án giải quyết n n Hội 

đồng xét xử k ông xem xét. 

Chi p í xem xét t ẩm địn  và địn  giá tổng  ộng là 11.356.000 đồng 

(mười một tri u    trăm năm mươi sáu ng ìn đồng),  à Nguyễn T ị A t  

nguy n   ịu số tiền 450.000 đồng ( ốn trăm năm mươi ng ìn đồng),  n  M t  

nguy n   ịu số tiền 10.906.000 đồng (mười   ín trăm lẻ sáu ng ìn đồng),  à A 

và ông M đ  tạm ứng và   i xong.  

Án p í d n s  sơ t ẩm: An     Quố  H p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm 

là 12.976.000 đồng (mười   i tri u   ín trăm  ảy mươi sáu ng ìn đồng). 

Bà Nguyễn T ị A p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

6.512.000 đồng (sáu tri u năm mười   i ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng 

án phí đ  nộp là 8.464.000 đồng (tám tri u  ốn trăm sáu mươi  ốn ng ìn đồng) 

t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 18179 ngày 06 12 2013, số 

030830 ngày 23 01 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , 

tỉn  Đồng T áp, n ư vậy  à A  òn đượ  n ận lại số tiền 1.952.000 đồng (một 

tri u   ín trăm năm mươi   i ng ìn đồng). 

An     Văn M p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022115 ngày 

13 5 2014, số 033692 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  

p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy  n  M  òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 

C ị    T ị T1 p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022116 ngày 

13 5 2014, số 033686 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  
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p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy   ị T1  òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 

C ị    T ị T  n  P p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022117 ngày 

13 5 2014, số 033687 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  thành 

p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy   ị P  òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 

C ị    T ị T  n  T2 p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022119 ngày 

13 5 2014, số 033691 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  

p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy   ị T2  òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 

C ị    T ị T  n  H1 p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022120 ngày 

13 5 2014, số 033688 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  

p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy   ị H1  òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 

C ị    T ị T  n  X p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022118 ngày 

13 5 2014, số 033690 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  

p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy   ị X  òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 

C ị    T ị Ngọ    p ải   ịu án p í d n s  sơ t ẩm về   i  t ừ  kế là 

2.365.000 đồng (  i tri u    trăm sáu mươi lăm ng ìn đồng) đượ  k ấu trừ tiền 

tạm ứng án p í đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy 

ng ìn đồng) t eo  á   i n l i tạm ứng án p í, l  p í tò  án số 022121 ngày 

13 5 2014, số 033689 ngày 13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  

p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy   ị    òn p ải nộp tiếp số tiền 

1.328.000 đồng (một tri u    trăm   i mươi tám ng ìn đồng). 



 10 

Ngoài r   ản án sơ t ẩm  òn tuy n về quyền và t ời  ạn k áng  áo, 

quyền, ng ĩ  vụ và t ời  i u t i  àn  án  ủ   á  đương s  t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 12 10 2017  ị đơn    Quố  H  ó đơn k áng 

 áo đối với Bản án d n s  sơ t ẩm số 69 2017 DS-ST ngày 29 9 2017  ủ  Toà án 

n  n d n t àn  p ố C o   n . 

- Y u  ầu sử  một p ần  ản án sơ t ẩm,  ụ t  : An  H đồng ý gi o   o  à A 

di n tí   3.021m
2
 (t eo đo đạ  t    tế là 3.134,1m

2
) t uộ  t ử  số 81, tờ  ản đồ số 

12, loại đất   và di n tí   116m
2
 t uộ  t ử  số 212, tờ  ản đồ số 12, tọ  lạ  tại 

P ường 3, t àn  p ố C, tỉn  Đồng T áp. 

- An  H đượ  tiếp tụ  sử dụng  á  p ần đất  òn lại t uộ   á  t ử : t ử  số 

20, tờ  ản đồ số 12, di n tí   là 2.946,9m
2
, loại đất lú  và p ần di n tí    òn lại  ủ  

t ử  số 212, tờ  ản đồ số 12, di n tí   là 142,4m
2
. 

Tại p i n tò  p ú  t ẩm: 

- Nguy n đơn  à A giữ nguy n y u  ầu đòi  n  H trả lại   o  à ½ tổng 

di n tí   đất   ung và  à A  ùng n ững người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ li n qu n 

 ó y u  ầu độ  lập tiếp tụ  giữ nguy n y u  ầu   i  t ừ  kế di sản là QSDĐ  ủ  

ông T5   ết đ  lại vì   o rằng s u k i     T5   ết đến n y   ư    i  t ừ  kế, 

  ỉ gi o   o H đứng t n giấy mà t ôi, t ống n ất loại  ỏ  á  p ần di n tí   đất 

liền kề r n  giới mà  ơ qu n đo đạ  đo vẽ (kèm t eo  i n  ản xem xét t ẩm 

địn  tại   ỗ  ủ  Tò  án) xá  địn  t uộ  quyền sử dụng  ủ  người k á  và   ư  

xá  địn  đượ    ủ sử dụng g i tr n sơ đồ  ủ   á  t ử  đất số 20 và số 81,  òn 

lại t    tế   o n i u t ì   i   ấy n i u. Ri ng  n  M t ì  òn t  nguy n t  m là 

 ỏ p ần đất   ư  xá  địn    ủ sử dụng giáp k n  t ủy lợi nằm trong p ần  n  

đượ    i  t eo án sơ t ẩm,  n  t    ịu,  òn lại   o n i u  n   ưởng lấy  ấy 

nhi u, k ông y u  ầu   i  t  m, trường  ợp   i    o  á  t ừ  kế k á  giá trị đất 

 ằng tiền t ì  n  xin đượ  n ận đất, trả tiền   o  á  người k á .  

- P í   ị đơn  n  H giữ nguy n y u  ầu k áng  áo, đồng ý trả ½ tổng di n 

tí   đất   o  à A,  òn lại ½ là t uộ  quyền sử dụng  ủ   n  H vì p ần đất t uộ  

quyền  ủ      T5 đ  lại, mẹ và  á   n    ị em đ  k ướ  từ; trường  ợp p áp 

luật   i  t ừ  kế t ì  n  y u  ầu đượ  n ận đất và trả lại giá trị đất  ằng tiền   o 

 á  t ừ  kế k á . An  H đồng ý loại  ỏ  á  p ần di n tí   đất liền kề r n  r  

k ỏi  á  t ử  đất  ủ   n  đứng t n n ư ý kiến  ủ   n  M đ  nói. 

-  uật sư  ảo v    o  n  H  ó ý kiến đề  ập là s u k i ông T5   ết đ  mở 

t ừ  kế,  á  t ừ  kế đ  ký t n k ướ  từ, gi o đất   o  n  H t ừ   ưởng, đề ng ị 

  ấp n ận t eo y u  ầu  ủ   n  H t     i n t eo t ỏ  t uận trướ  đ y là trả lại 

  o mẹ A ½ tổng di n tí    ằng 3.020,1m
2
, p ần  òn lại là t uộ  QSDĐ  ủ   n  

H. 
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- Ý kiến  ủ  đại di n Vi n ki m sát p át  i u về tố tụng  ủ  T ẩm p án, 

T ư ký, Hội đồng xét xử và n ững người t  m gi  tố tụng đều   ấp  àn  đúng 

quy địn   ủ  p áp luật; về nội dung  i m sát vi n đề  ập là trong di n tí   đất 

  i  t ừ  kế  ó n iều p ần di n tí   n ỏ liền r n   ủ  người k á  dín  vào   ư  

đượ  làm r ; đất là loại đất lú ,   i   ằng  i n vật m n  mún k ông p ù  ợp; 

 uộ   n  M dỡ n à n ưng k ông đư  vợ  n  M là   ị S vào tố tụng là t iếu tư 

 á   đương s , k ông gi o kỷ p ần t ừ  kế  ủ   n  H   o  n  H mà tạm gi o là 

k ông đúng p áp luật và k ông giải quyết di sản là một p ần  ăn n à ở  ủ  ông 

T đ  lại là k ông giải quyết  ết y u  ầu tr n    ấp, là n ững t iếu sót ng i m 

trọng  ủ   ấp sơ t ẩm, n n đề ng ị  ủy  ản án sơ t ẩm  ủ  Tò  án t àn  p ố 

C o   n , gi o  ồ sơ về  ấp sơ t ẩm xét xử lại vụ án. 

S u k i ng i n  ứu  á  tài li u,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án, đượ  t ẩm 

tr  tại p i n tò ,  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p i n tò ; 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1]. Đất tr n    ấp tọ  lạ  tại P ường 3, t àn  p ố C gồm: T ử  20, loại 

đất lú ; t ử  81, loại đất lú  (tr n đất  ó n à tạm ở  ủ   ộ  n  H và  n  M) và 

t ử  212, loại đất t ổ (tr n đất  ó n à ở  ủ  ông T5,  à A tạo lập,  i n do  à A 

ở), tổng di n tí   đo t    tế t eo sơ đồ là 6.314,7m
2
, s u k i loại  ỏ  á  p ần 

đất giáp r n  t uộ   ủ  người k á  và p ần   ư  xá  địn  đượ    ủ sử dụng 

t eo s  t ỏ  t uận t ống n ất  ủ   á    n đương s , t ì tổng di n tí     ung 

 òn lại là 5.824,9m
2
; giấy đất do  ộ  n  H đứng t n. Hi n do  à A quản lý sử 

dụng t ử  212 và t ử  81,  ộ  n  H đ ng sử dụng t ử  số 20. 

[2]. Về nguồn gố  và diễn  iến sử dụng đ   ó đủ  ăn  ứ xá  địn  đất do 

vợ   ồng  à A và ông T5 tạo lập, quản lý và sử dụng, ông T5 đượ   ấp giấy lần 

đầu vào ngày 01 01 1990. Ngày 21 3 1999 ông T5   ết, k ông đ  lại di   ú , 

đất đ  lại  à A quản lý sử dụng. Ngày 25 7 2001  à A  ùng 07 người  on (vắng 

1  on là   ị H1) lập t ủ tụ  t ừ  kế t ống n ất đ    o  n  H là  on tr i út ở 

  ung  ộ  à A đứng t n giấy đất, từ đ y  ộ  n  H sử dụng đất và đượ   ấp giấy 

ngày 30 12 2003  ả 3 t ử  đất. S u n iều lần  à A tr n    ấp t ì đến năm 2012 

an  H đ  gi o đất tr n t    đị  t ử  212 và t ử  81   o  à A quản lý, sử dụng 

n ưng k ông   uy n quyền   o  à A,  n  H tiếp tụ  sử dụng t ử  20 đến n y. 

T eo tờ k  i t ừ  kế QSDĐ lập ngày 25 7 2001 tại p ường 3, t àn  p ố C t ì 

nội dung  á  đồng t ừ  kế t ỏ  t uận  t ống n ất đồng ý đ    o ông    Quố  H 

đượ  đứng t n giấy   ứng n ận QSD đất”, nội dung này k ông  ó ý ng ĩ  

k ướ  từ di sản n ư  n  H và  uật sư  ủ   n  H đề  ập, mà   ứng tỏ  n  H   ỉ 

đượ  gi o đứng t n giấy, di sản là đất t ật s    ư    i  t ừ  kế. Do vậy, n y  á  

nguy n đơn và n ững người li n qu n là  á  đồng t ừ  kế  àng t ứ n ất  ủ  ông 

T5 y u  ầu   i  t ừ  kế QSD đất đối với ½ tổng di n tí     ung t uộ  di sản 

 ủ  ông T5 đ  lại là  ó  ăn  ứ. 
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[3]. Ri ng  à A y u  ầu  n  H trả   o  à ½ tổng di n tí   là p ần đất 

t uộ  QSDĐ  ủ   à A và  ộ  n  H  ũng t  nguy n gi o trả là p ù  ợp p áp 

luật. 

[4]. N ư vậy, tổng di n tí     ung  ủ  vợ   ồng  à A, ông T5 đ  đượ  

xá  địn  tr n t    đị   ằng 5.824,9m
2
, trong số này di sản  ủ  ông T5  ằng ½ là 

2.912,45m
2
,  òn lại ½  ằng 2.912,45m

2
 là t uộ  p ần  ủ   à A. Tuy n i n, do 

đất  ó n iều t ử  vị trí  á    i t n  u, n n p ần  ủ   à A đượ  xá  địn  là t ử  

đất số 20 (đo t    tế 2.946,9m
2
, trừ đi p ần   ung qu n  r n   ủ  người k á  và 

  ư  xá  địn    ủ sử dụng 224,8m
2
)  òn t    tế là 2.722,1m

2
 và 1 p ần t ử  

212 là 116,7m
2
, tổng  ộng  ằng 2.838,8m

2
,
 
đượ   oi là tương ứng đủ p ần  ủ  

 à A. T eo  á   xá  địn  này tr n  i n trạng t ì di sản  ủ  ông T5 sẽ là: T ử  

đất số 81 (đo t    tế 3.134,4m
2
, trừ đi  á  p ần di n tích giáp ranh chung quanh 

 ủ  người k á  (36,8m
2
), p ần   ư  xá  địn    ủ sử dụng (144m

2
), đất k u mộ 

94,2m
2
) và 1 p ần làm lối đi 82,2m

2
),  òn lại t    tế  ằng 2.777,2m

2
 và 116,7m

2
 

 ủ  t ử  212. Trong số này do  n  M t  nguy n   ịu  ỏ r  p ần 144m
2,
 anh 

  ấp n ận  ưởng p ần  òn lại 173,9m
2
 trong p ần  n  đượ    i  n ư án sơ 

t ẩm, k ông y u  ầu   i  t  m, do đó: 2.777,2m
2
 trừ đi 173,9m

2
 cho anh M, còn 

lại là 2.603,3m
2
 sẽ đượ    i  làm 8 kỷ p ần t ừ  kế   o  à A,   ị T1, P, H1, T2, 

X,   và H mỗi người  ằng 325,41m
2
 và 1 p ần t ử  212  ằng 116,7m

2
 chia làm 

9 p ần   o  à A,  n  M,   ị T1, P, H, T2, X,   và H mỗi người 1 p ần là 

12,96m
2
. 

[5]. Án sơ t ẩm: Công n ận t  nguy n  ủ  ông H trả lại   o  ụ A ½ tổng 

di n tí   đất và   i  t ừ  kế ½ tổng di n tí   đất  òn lại t uộ  di sản  ủ   ụ T5 

t àn  9 kỷ p ần   o 9 đồng t ừ  kế  àng t ứ n ất  ủ   ụ T5 là  ó  ăn  ứ p áp 

luật. Tuy n i n, do sơ t ẩm xá  địn  di n tí   đất   ung và di n tí   t uộ  p ần 

di sản k ông   ín  xá  và do di sản là đất sản xuất lú  mà   i  tá   kỷ p ần 

t ừ  kế  ằng  i n vật đất   o mỗi người sẽ làm   o đất  ị m n  mún, k ông sản 

xuất lú  đượ , k ông đủ  ạn mứ  tối t i u đ  tá   t ử   ấp giấy và một số đồng 

t ừ  kế sống  ằng ng ề k á , k ông  ó kin  ng i m làm nông ng i p, vậy n n 

 ấp p ú  t ẩm p ải điều   ỉn  di n tí   và  á   p  n   i  t eo  ướng người  ó 

n u  ầu sản xuất nông ng i p t ì n ận đất, người k á  t ì   i  n ận kỷ p ần 

t ừ  kế t eo giá trị  ằng tiền   o p ù  ợp t    tiễn và p áp luật. Cũng n ư vi   

sơ t ẩm gi o kỷ p ần t ừ  kế  ủ   n  H   o  à A tạm giữ,   ư  gi o  oặ  tạm 

gi o là k ông đúng, mà  n  H p ải đượ    i  n ận dứt đi m di sản n ư n ững 

đồng t ừ  kế k á  mới đúng p áp luật. 

[6]. Từ t    tiễn  i n trạng đất, n u  ầu  ần t iết và  i u quả  ủ  sản xuất 

nông ng i p, n n giữ đất di sản  ủ  t ử  81   o  n  M và  n  H mỗi người 1 

p ần sử dụng,  ụ t   t eo sơ đồ đo đạ   ổ sung ngày 02 6 2017 t ì  n  M đượ  

n ận đất sử dụng trong p ạm vi  á  mố  23, 5, 22, T, E về lại 23,  ó tổng di n 

tí    ằng 1.187,3m
2 
(t eo vị trí án sơ t ẩm   i  là tương ứng p ần  ủ    ị X, 
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T2, H1 và 1 p ần  ủ    ị P);  n  H đượ  n ận đất sử dụng trong p ạm vi  á  

mố  O, P, Q, R, S, T, 22, I, 19, 18 về lại mố  O,  ó tổng di n tí    ằng 1.684m
2
 

(trong số này  ó 94,2m
2
 là đất k u mộ), t eo vị trí án sơ t ẩm   i  là tương ứng 

p ần  ủ    ị  , T1,  à A và 1 p ần  ủ    ị P. Số  òn lại  ủ  t ử  81 trong p ạm 

vi  á  mố  O, P, Q, R, S, T, E, C, 26, B, 28, 3 về lại O  ó di n tí   82,2m
2
 là đất 

dàn  làm lối đi   ung  ủ   n  M và  n  H;  n  M và  n  H  ó ng ĩ  vụ t  n  

toán kỷ p ần t ừ  kế di sản  ằng tiền   o  á  đồng t ừ  kế k á  là t ỏ  đáng và 

p ù  ợp. Ri ng di sản t uộ  t ử  212 t ì do  á  đồng t ừ  kế M, T1, P, H1, T2, 

X và   đ  t  nguy n   o lại  à A n n p ải gi o đất toàn  ộ   o  à A sử dụng, 

k   ả kỷ p ần  ủ   n  H,  à A sẽ trả lại giá trị đất  ằng tiền   o  n  H là p ù 

 ợp. P ạm vi di n tí   đất giáp r n  và đất   ư  xá  địn  đượ    ủ sử dụng  ủ  

t ử  số 81   i  gi o   o  n  M và  n  H và t ử  số 20 gi o   o  à A, t ì liền kề 

p ần quyền sử dụng  ủ   i, người đó t  xá  địn  với người liền kề đ  đăng ký 

sử dụng t eo p áp luật, k ông p án quyết trong  ản án. 

[7]. Giá trị QSD đất đ  t  n  toán   o  á  t ừ  kế là giá  ủ  Hội đồng 

địn  giá tài sản trong tố tụng d n s  đ  địn  trong vụ án này, giá đất ở  ằng 

800.000đ m
2
; giá đất lú   ằng 140.000đ m

2
. Cụ t   mỗi kỷ p ần đất lú  t ử  81 

 ủ   à A,   ị T1, H1, T2, X,   là 325,41m
2 
x 140.000đ = 45.557.400đ; Ri ng kỷ 

p ần  ủ    ị P do đất t    tế   n  n  M sử dụng 37,17m
2
 = 5.180.000đ(làm tròn 

= 5.200.000đ);  n  H sử dụng 288,24m
2
 = 40.353.600đ(làm tròn = 

40.500.000đ);  ỷ p ần đất ở t ử  212  ủ   n  H 12,96m
2
 x 800.000đ = 

10.368.000đ (đối trừ số tiền này vào ng ĩ  vụ  ủ   n  H p ải t  n  toán kỷ 

p ần t ừ  kế   o  à A) t ì  n  H   ỉ t  n  toán   o  à A 35.189.400đ là đủ kỷ 

p ần t ừ  kế  ủ  bà A. 

[8]. Đối với Giấy CN. QSDĐ do  á  đồng t ừ  kế t ỏ  t uận gi o   o 

 n  H đứng t n giấy, n n vi   N à nướ   ấp giấy CN. QSDĐ   o  ộ  n  H là 

k ông trái p áp luật, n y  ó y u  ầu đòi lại và   i  t ừ  kế t ì N à nướ  sẽ điều 

  ỉn  vi    ấp giấy lại t eo  ản án  ủ  Tò  án  ó  i u l   p áp luật, xử lý  ủy 

giấy CN. QSDĐ  ủ   ộ  n  H là k ông xá   ợp. 

[9]. Ý kiến  ủ   uật sư đề  ập lý lẽ,   ứng  ứ và đề ng ị   ấp n ận y u 

 ầu k áng  áo  ủ   n  H là k ông  ó  ăn  ứ, k ông   ấp n ận. 

[10]. Ý kiến  ủ  đại di n Vi n ki m sát p át  i u về tố tụng là p ù  ợp; 

về nội dung  á  tìn  tiết đề  ập và đề ng ị  ủy  ản án sơ t ẩm là k ông p ù 

 ợp. Bởi lẽ,  á  di n tí   đất liền kề  ủ  người k á  là n ỏ, nằm  ập t eo r n , 

 ó số đo, mố  giới p  n  i t  ụ t  ,  á  đồng t ừ  kế (  n nguy n đơn,  ị đơn, 

người li n qu n) đ  đều t ống n ất  ỏ r  k ỏi di sản,  ấp p ú  t ẩm  ó đủ  ăn 

 ứ  ỏ r  đ  sử  án;  ấp p ú  t ẩm sử  án về  á     i  và p ương t ứ  n ận di 

sản n ư n ận địn  tr n sẽ k ắ  p ụ  đượ  s  m n  mún đất,  n  M n ận đất 

ng y vị trí  ó n à ở  ủ   ộ gi  đìn   n , k ông  uộ  p ải dỡ, dời n à, k ông 
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 ần t iết đư  vợ  n  M là   ị S vào tố tụng và  n  H  ũng đượ  n ận đầy đủ di 

sản t uộ  kỷ p ần t ừ  kế  ủ   n  H, k ắ  p ụ  đượ  quyết địn  tạm gi o  ủ  

 ấp sơ t ẩm; đồng t ời, p ần ½  ăn n à ở t uộ  di sản  ủ  ông T5 t ì do  á  

đồng t ừ  kế là nguy n đơn, người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ li n qu n  ó y u  ầu 

độ  lập k ông tr n    ấp p ần di sản này, p í   n  H  ũng k ông k ởi ki n 

tr n    ấp   i  t ừ  kế 1 2  ăn n à này, mà  n  H   ỉ y u  ầu  à A gi o  ết ½ 

 ăn n à   o  n  H, vì đ y là tài sản  ủ   n  đượ   ưởng, n n đ  t uộ  về tr n  

  ấp quyền sở  ữu tài sản. N ư vậy, đối với ½  ăn n à này  n  H tr n    ấp 

  i  di sản   y đòi quyền sở  ữu đều  uộ   n  H p ải k ởi ki n vụ án d n s , 

n ưng trong gi i đoạn sơ t ẩm  n  H k ông k ởi ki n và  i n n y ½  ăn n à 

này  ấp sơ t ẩm  ũng   ư  xem xét giải quyết,   o n n s u này  á    n đương 

s   ần t iết t ì k ởi ki n, sẽ đượ  t ụ lý giải quyết  ằng một vụ án k á , k ông 

ản   ưởng gì đến p án quyết  ủ  vụ án này, do vậy k ông  ần t iết p ải  ủy án 

sơ t ẩm.   

[11]. Từ n ững tìn  tiết, nội dung n ận địn  tr n  ó đủ  ơ sở kết luận: 

Cấp sơ t ẩm  ông n ận s  t  nguy n  ủ   n  H trả lại quyền sử dụng ½ tổng 

di n tí   đất   o  à A và   ấp n ận y u  ầu   i  t ừ  kế là  ó  ăn  ứ, n ưng 

 á     i  và t  n  toán di sản là k ông p ù  ợp;  y u  ầu nội dung k áng  áo 

 ủ   n  H là k ông p ù  ợp, k ông   ấp n ận và p ải sử  án sơ t ẩm về  á   

  i  t ừ  kế   o p ù  ợp t    tế sử dụng và quy địn   ủ  p áp luật t eo  ướng 

đ  n ận địn  tr n. 

[12]. Do sử  án sơ t ẩm, n n người k áng  áo k ông p ải   ịu án p í d n 

s  p ú  t ẩm và p ần án p í sơ t ẩm  ũng đượ  điều   ỉn  lại   o p ù  ợp t eo 

quy địn    ung. 

[13]. Cá  p ần k á   ủ  quyết địn  án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, 

k áng ng ị  ó  i u l   p áp luật k  từ ngày  ết  ạn k áng  áo, k áng ng ị. 

Vì  á  lẽ tr n, 

                                               Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ vào k oản 2, Điều 148 và k oản 2, Điều 308 Bộ luật tố tụng d n 

s . 

Áp dụng: Điều 674, Điều 675, Điều 676, Điều 733, Điều 734 Bộ  uật d n 

s  năm 2005; Điều 100, Điều 179, Điều 188  uật đất đ i 2013; P áp l n  số 

10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 12 2009  ủ  Ủy   n t ường vụ Quố   ội quy 

địn  về án p í, l  p í Tò  án và Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH 14 ngày 

30/12 2016  ủ  Ủy B n T ường Vụ Quố  Hội quy địn  về án p í, l  p í Tò  án. 

Tuy n xử: 

1.   ông   ấp n ận k áng  áo  ủ   n     Quố  H. 



 15 

2.   ông   ấp n ận đề ng ị  ủy án sơ t ẩm  ủ  Vi n ki m sát n  n d n 

tỉn  Đồng T áp. 

3. Sử  một p ần Bản án sơ t ẩm d n s  số 69/2017/DS-ST ngày 

29 9 2017,  ủ  Tò  án n  n d n t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp. 

4. Công n ận s  t  nguy n t ỏ  t uận t ống n ất giữ   à Nguyễn T ị A 

với  n     Quố  H, vợ   ồng  n     Quố  H và   ị Nguyễn T ị G1 gi o trả 

  o  à Nguyễn T ị A quyền sử dụng đất di n tí   2.838,8m
2
 tương ứng ½ tổng 

di n tí     ung  ủ   à A, ông T5 tạo lập. 

5. Công n ận s  t  nguy n  ủ  n ững người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ li n 

qu n gồm:    Văm M,    T ị T1,    T ị T  n  P,    T ị T  n  H1,    T ị 

T  n  T2,    T ị T  n  X và    T ị Ngọ    gi o  á  kỷ p ần t ừ  kế đượ  

  i   ưởng là quyền sử dụng đất (loại đất ở nông t ôn) tại t ử  đất số 212, tờ 

 ản đồ số 12 tại p ường 3, t àn  p ố C   o  à Nguyễn T ị A t ừ   ưởng, sử 

dụng. 

6. C ấp n ận một p ần y u  ầu   i  t ừ  kế  ủ   à Nguyễn T ị A,  n  

   Văn M,   ị    T ị T1,    T ị T  n  P,    T ị T  n  T2,    T ị T  n  H1, 

   T ị T  n  X,    T ị Ngọ    đối với  n     Quố  H về p ần di sản là quyền 

sử dụng đất  ủ  ông T5 đ  lại. Cụ t  : Bà A,   ị T1,   ị P,   ị T2,   ị H1,   ị X 

và   ị   mỗi người đượ    i   ưởng 325,41m
2
 đất lú  (t ử  số 81),  ó giá trị 

 ằng tiền là 45.557.400đ;  n  M đượ    i   ưởng 173,9m
2
 đất lú  (t ử  81),  ó 

giá trị  ằng tiền là 24.346.000đ;  n  H đượ    i   ưởng 325,41m
2
 đất lú  (t ử  

81),  ó giá trị  ằng tiền là 45.557.400đ và 12,96m
2
 đất ở đô t ị (t ử  212),  ó 

giá trị  ằng tiền là 10.368.000đ. 

7. Cá  đương s  là   ị T1, P, H1, T2, X,   đượ    i   ưởng kỷ p ần di 

sản nói tr n t eo giá trị  ằng tiền. Cá  đương s  là  à A,  n  M và  n  H mỗi 

người n ận sử dụng một p ần đất và  ó ng ĩ  vụ t  n  toán tiền lại   o  á  

đồng t ừ  kế k á   ó t n n u tr n.  

8. Quyền sử dụng đất gi o trả,  á  kỷ p ần   i  t ừ  kế n u tr n đượ  

gi o n ận và t  n  toán  ụ t   n ư s u: 

* Bà Nguyễn T ị A n ận sử dụng đất (đượ  trả và   i  t ừ  kế) tại 

p ường 3, t àn  p ố C o   n (giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất do  ộ  n  H 

đứng t n) gồm: Toàn  ộ t ử  đất số 20, di n tí   2.722,10m
2
, loại đất lú , nằm 

trong p ạm vi  á  mố  giới 14, 15, 17, 18, 19, 7, 8, 20, 21, 13 về lại mố  14, 

t eo sơ đồ đo vẽ và sơ đồ mố  ngày 01 10 2014  ủ  Văn p òng đăng ký đất đ i 

t àn  p ố C o   n ; Toàn  ộ t ử  đất số 212, di n tí   233,4m
2
, loại đất ở đô 

t ị, nằm trong p ạm vi  á  mố  giới số 11, 15, 17, 16 về lại mố  11 t eo sơ đồ 

đo vẽ ngày 01 10 2014  ủ  Văn p òng đăng ký đất đ i t àn  p ố C o   n ; Bà 
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A  ó ng ĩ  vụ t  n  toán tiền (12,96m
2
 đất ở)   o  n  Hải số tiền là 

10.368.000đ (Mười tri u    trăm sáu mươi tám ng ìn đồng). 

* T ử  đất lú , số 81,  ản đồ số 12, tại p ường 3, t àn  p ố C, giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất  ấp ngày 30 12 2003 do  ộ  n  H đứng t n, t eo 

sơ đồ đo vẽ và sơ đồ mố  ngày 02 6 2017  ủ  C i n án  Văn p òng Đăng ký 

đất đ i t àn  p ố C o   n  đượ  gi o đất tr n t    tế   o: 

+ An  M đượ  n ận đất sử dụng 1.187,3m
2
, nằm trong p ạm vi  á  mố  

giới số 23, 5, 22, T, E, 24 về lại 23; An  M  ó ng ĩ  vụ t  n  toán tiền  á  kỷ 

p ần t ừ  kế   o   ị X,   ị T2,   ị H1 mỗi người  ằng 45.557.400đ và   ị P số 

tiền là 5.200.000đ (Năm tri u   i trăm ng ìn đồng). 

+ An  H đượ  n ận đất 1.684m
2
, nằm trong p ạm vi  á  mố  giới O, P, 

Q, R, S, T, 22, I, 19, 18 về lại O (trong số này  n  H đượ  quyền sử dụng 

1.589,8m
2
;  òn lại 94,2m

2
 t uộ  đất k u mộ sử dụng   ung); An  H  ó ng ĩ  vụ 

t  n  toán tiền  á  kỷ p ần t ừ  kế   o   ị  ,   ị T1 mỗi người 45.557.400đ; 

thanh toán   o   ị P 40.500.000đ; t  n  toán   o  à A (45.557.400đ - 

10.368.000đ đối trừ p ần ng ĩ  vụ  ủ   à A đối với  n  H)  ằng 35.189.400đ 

(B  mươi lăm tri u một trăm tám mươi   ín ng ìn  ốn trăm đồng). 

+ Di n tí   đất  òn lại 82,20m
2
, nằm trong p ạm vi  á  mố  giới O, P, Q, 

R, S, T E, C, 26, B, 28, 3 về lại O, đượ  đ  sử dụng làm lối đi   ung   o  ộ  n  

M và anh H. 

9. Vợ   ồng  n     Quố  H và   ị Nguyễn T ị G1  ùng  ó ng ĩ  vụ gi o 

đất tr n t    đị  toàn  ộ t ử  đất số 20, tờ  ản đồ số 12, t eo mố  giới xá  định 

tr n   o  à Nguyễn T ị A sử dụng. 

10. Bà Nguyễn T ị A  ó ng ĩ  vụ gi o đất t    đị  t ử  số 81,  ản đồ số 

12 t eo mố  giới, r n  giới nói tr n   o  n  M và  n  H sử dụng. 

11. Cá  đương s  là  à Nguyễn T ị A,  n     Văn M và  n     Quố  H 

đượ  đến  ơ qu n N à nướ   ó t ẩm quyền k  k  i, đăng ký  ấp giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng đất đối với  á  di n tí  , t ử  đất đượ  xá  địn  tr n và 

p ải sử dụng đúng mụ  đí  , r n  giới đất t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

12. Vợ   ồng  n     Quố  H và   ị Nguyễn T ị G1 p ải t áo dở, di dời 

một p ần  ăn n à đ ng ở vướng tr n p ạm vi đất lối đi   ung đ  xá  địn  tr n.  

13. P ần n à ở,   y trồng, vật kiến trú  k á   ó tr n đất t ử  số 212  ủ  

vợ   ồng  à A, ông T5 tạo lập Tò    ư  xem xét giải quyết, do   ư   ó y u  ầu. 

14.    từ ngày người đượ  t i  àn  án  ó đơn y u  ầu t i  àn  án, mà 

người p ải t i  àn  án   ư  t  n  toán số tiền p ải t i  àn  án   o người đượ  

t i  àn  án, t ì người p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu l i   o người đượ  t i  àn  

án, t eo mứ  l i  ằng 50% quy địn  tại k oản 1, Điều 468 Bộ luật d n s  2015, 
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tương ứng số tiền p ải t i  àn  án, t ời gi n   ậm t i  àn  án   o đến k i t i 

hành án xong. 

15. Về án p í d n s  sơ t ẩm: 

+ Bà Nguyễn T ị A nộp 6.425.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í đ  

nộp là 8.464.000 đồng (tám tri u  ốn trăm sáu mươi  ốn ng ìn đồng) t eo  á  

 i n l i tạm ứng án p í số 18179 ngày 06 12 2013, số 030830 ngày 23 01 2015 

 ủ  C i  ụ  T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy 

 à A  òn đượ  n ận lại số tiền 2.039.000 đồng (H i tri u k ông trăm    mươi 

  ín ng ìn đồng). 

+ An     Quố  H nộp 11.861.350 đồng p ần trả quyền sử dụng đất   o 

 à A và 2.796.620đ p ần  ưởng t ừ  kế, tổng  ộng p ải nộp là 14.658.000 đồng 

(Mười  ốn tri u sáu trăm năm mươi tám ng ìn đồng). 

+ An     Văn M nộp 1.217.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í đ  

nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) t eo  á  

 i n l i tạm ứng án p í số 022115 ngày 13 5 2014, số 033692 ngày 13 4 2015 

 ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy 

 n  M  òn p ải nộp tiếp số tiền 180.000 đồng (một trăm tám mươi ng ìn đồng). 

+ C ị    T ị T1 nộp 2.278.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í đ  

nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) t eo  á  

biên l i tạm ứng án p í số 022116 ngày 13 5 2014, số 033686 ngày 13 4 2015 

 ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng T áp, n ư vậy 

  ị T1  òn p ải nộp tiếp số tiền 1.241.000 đồng (một tri u   i trăm  ốn mươi 

mốt ng ìn đồng). 

+ C ị    T ị T  n  P nộp 2.278.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í 

đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) t eo 

 á   i n l i tạm ứng án p í số 022117 ngày 13 5 2014, số 033687 ngày 

13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng 

T áp, n ư vậy   ị P  òn p ải nộp tiếp số tiền 1.241.000 đồng (một tri u   i trăm 

 ốn mươi mốt ng ìn đồng). 

+ C ị    T ị T  n  H1 nộp 2.278.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án 

phí đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) 

t eo  á   i n l i tạm ứng án p í số 022120 ngày 13 5 2014, số 033688 ngày 

13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng 

T áp, n ư vậy   ị H1  òn p ải nộp tiếp số tiền 1.241.000 đồng (một tri u   i 

trăm  ốn mươi mốt ng ìn đồng). 

+ C ị    T ị T  n  T2 nộp 2.278.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án 

phí đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) 

t eo  á   i n l i tạm ứng án p í số 022119 ngày 13 5 2014, số 033691 ngày 
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13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng 

T áp, n ư vậy   ị T2  òn p ải nộp tiếp số tiền 1.241.000 đồng (một tri u   i 

trăm  ốn mươi mốt ng ìn đồng). 

+ C ị    T ị T  n  X nộp 2.278.000đ, đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í 

đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) t eo 

 á   i n l i tạm ứng án p í số 022118 ngày 13 5 2014, số 033690 ngày 

13 4 2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng 

T áp, n ư vậy   ị X  òn p ải nộp tiếp số tiền 1.241.000 đồng (một tri u   i 

trăm  ốn mươi mốt ng ìn đồng). 

+ C ị    T ị Ngọ    nộp 2.278.000đ,đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í 

đ  nộp là 1.037.000 đồng (một tri u k ông trăm    mươi  ảy ng ìn đồng) t eo 

 á   i n l i tạm ứng án p í số 022121 ngày 13 5 2014, số 033689 ngày 

13/4/2015  ủ  Cơ qu n T i  àn  án d n s  t àn  p ố C o   n , tỉn  Đồng 

T áp, n ư vậy   ị    òn p ải nộp tiếp số tiền 1.241.000 đồng (một tri u   i 

trăm  ốn mươi mốt ng ìn đồng). 

16. Về tiền   i p í xem xét t ẩm địn , đo vẽ sơ đồ, địn  giá: 

Bà Nguyễn T ị A t  nguy n   ịu 450.000đ và  n     Văn M t  nguy n 

  ịu 10.906.000đ ( á  đương s  đ  nộp,   i xong, k ông p ải nộp t  m).  

Trường  ợp  ản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2  uật T i  àn  

án d n s  t ì người đượ  t i  àn  án d n s , người p ải t i  àn  án d n s ,  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền y u  ầu t i  àn  án, t  nguy n t i  àn  án 

 oặ   ị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7, 7 , 7  và 9  uật 

T i  àn  án d n s ; T ời  i u t i  àn  án đượ  t     i n t eo quy địn  tại Điều 

30  uật T i  àn  án d n s . 

Bản án p ú  t ẩm  ó  i u l   p áp luật k  từ ngày tuy n án. 

 
Nơi nhận:                                             
- V SND tỉn  Đồng T áp;                          

- TAND t àn  p ố C o   n ; 

- CCTHADS t àn  p ố C o   n ; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng T áp; 

- Cá  đương s ; 

-  ưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

Bùi Văn Phương 
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